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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ NHATRANG 

TỈNH KHÁNH HÒA 

 
   Bản án số: 18/2018/HS-ST 

   Ngày: 24/01/2018. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

 
 

        

          

 NHÂN DANH 
         NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA 

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

-  Thẩm phán - Chủ Tọa phiên Tòa: Bà Nguyễn Thị Bích Thủy 

-  Các Hội thẩm nhân dân:               Ông Nguyễn Văn Quí 

   Bà Võ Thị Bời  

* Thư ký ghi biên bản phiên tòa:   Bà Phạm Hồng Phƣơng Thảo - Thư ký Tòa án 

nhân dân thành phố Nha Trang. 

* Đại diện VKSND thành phố Nha Trang tham gia phiên toà: 

      Ông Trƣơng Việt Dũng - Kiểm sát viên. 
 

 Ngày 24 tháng 01 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 

432/2017/HSST ngày 27 tháng 12 năm 2017 đối với  bị cáo: 
 

ĐOÀN KIM C - sinh năm 1985. 

Nơi ĐKNKTT: 110 T, H, P, Nha Trang, Khánh Hòa. 

Chỗ ở: 110 T, H, P, Nha Trang, Khánh Hòa. 

Văn hóa: 6/12; Nghề nghiệp: không. 

Cha:  Đoàn Đ (chết). Mẹ: Hồng Thị M – Sinh năm: 1947. 

Tiền án, tiền sự:  Không . 

Tạm giữ: Từ ngày 16/11/2017 đến ngày 25/11/2017. 

Bị cáo tại ngoại.  Có mặt tại phiên tòa. 
 

Bị hại: Cháu Nguyễn Thị Thanh T – Sinh ngày: 16/12/2006. 

Đại diện hợp pháp của cháu Nguyễn Thị Thanh T – Bà Nguyễn Thị H (Mẹ cháu 

Thảo). 

Đều trú tại: 03 T, P, Nha Trang, Khánh Hòa.  

Có đơn xin xét xử vắng mặt. 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

Ông Nguyễn Thái B – Sinh năm: 1969 

Địa chỉ: 43/7 B, p , Q , TP Hồ Chí Minh. Vắng mặt. 

Người làm chứng:  

Ông Nguyễn Anh Đ 

Địa chỉ: 42/2 C, P, Nha Trang, Khánh Hòa.Vắng mặt. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được 

tóm tắt như sau: 

Khoảng 21 giờ ngày 15/11/2017, Đoàn Kim C điều khiển xe máy hiệu Dame biển 

số 52L9 -4398 đi từ khu vực B, P, Nha Trang về nhà ở xã P, Nha Trang. Khi đến 

đường L, C phát hiện cháu Nguyễn thị Thanh T ( sinh ngày 16/12/2006) đang điều 

khiển xe đạp điện một mình đi về hướng chợ B. C nảy sinh ham muốn dình dục, quan 

sát xung quanh thấy vắng người đi đường nên điều khiển xe máy đuổi theo xe cháu 

Thảo. Khi đến trước nhà 28 L, C giả vờ hỏi cháu T “ cháu có lượm tiền của chú 

không”, T trả lời “ không”. Lúc này, C dừng xe rồi bước đến gần ôm người cháu T rồi 

dùng tay phải vòng ra sau sờ hai mông cháu T, tay trái luồn vào trong quần sờ âm hộ 

cháu T. Ngay lúc này, anh Nguyễn Anh Đ đi ngang qua phát hiện tri hô và cùng người 

dân bắt giữ C đưa đến công an phường P lập biên bản bắt người phạm tội quả tang. 

Tại cơ quan điều tra, Đoàn Kim C đã khai nhận hành vi phạm tội nêu trên. 

Tại giấy chứng nhận thương tích số 105 ngày 17/11/2017 của bệnh viện đa khoa 

tỉnh Khánh Hòa xác định: âm đạo không tổn thương. Màng trinh: Dạng vòng, bờ liên 

tục, không tổn thương. Âm hộ, tầng sinh môn: không tổn thương, không chảy máu. 

Xét nghiệm không tìm thấy xác tinh trùng khi soi và nhuộm dịch âm đạo. 

Tại bản Cáo trạng số 23/KSĐT-XXSTHS ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Viện 

kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang đã truy tố  bị cáo  Đoàn Kim C về tội “Dâm ô 

đối với trẻ em” theo khoản 1 Điều 116 của Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện VKSND Thành phố Nha Trang đề nghị xử phạt bị cáo C 

từ  09 đến 12 tháng tù.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

Tại phiên tòa, bị cáo Đoàn Kim C đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm 

tội đúng như nội dung trên. Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của người bị hại, 

đại diện hợp pháp người bị hại; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm 

chứng cùng các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án nên có đủ cơ sở kết luận: 

 Hành vi của bị cáo Đoàn Kim C thực hiện đã đủ các yếu tố cấu thành tội: “ Dâm 

ô đối với trẻ em” theo quy định tại khoản 1 Điều 116 Bộ luật hình sự.  

Xét thấy hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo đã xâm phạm đến 

tình dục của trẻ em một cách trái pháp luật trong khi xã hội đang ra sức bảo vệ nhằm 

đảm bảo sự phát triển của trẻ em một cách lành mạnh. Hành vi của bị cáo cần phải bị 

lên án và xử phạt một mức hình phạt nghiêm khắc để giáo dục bị cáo và có tính răn đe 

trong xã hội. Bị cáo phạm tội trong thời điểm ngay giữa đường lớn, có người đi qua lại 



 3 

thể hiện sự coi thường pháp luật nên không áp dụng tình tiết “phạm tội lần đầu thuộc 

trường hợp ít nghiêm trọng” như đề nghị của Viện kiểm sát được. Tuy nhiên, bị cáo 

chưa tiền án, tiền sự, thành khẩn khai báo nên cần xem xét các tình tiết giảm nhẹ nói 

trên là có căn cứ và phù hợp pháp luật. 

 

Vật chứng: Cơ quan điều tra thu giữ 01 xe máy Dame biển số 52L9 -4398. 

Xét thấy: Xe máy Dame biển số 52L9 -4398 do ông Nguyễn Thái B đứng tên chủ 

sở hữu. Theo lời khai của ông B thì vào năm 2008 ông đã bán chiếc xe nói trên cho 

một người không rõ lai lịch, địa chỉ. Việc mua bán xe chỉ viết giấy tay không thực 

hiện thủ tục sang tên chủ sở hữu. Hiện nay ông không có yêu cầu gì đối với chiếc xe 

máy nói trên. Hiện nay, bị cáo C là người đang quản lý, sử dụng chiếc xe này. Tuy 

nhiên, về nguồn gốc xe máy thì bị cáo khai bị cáo mua của một người không rõ lai 

lịch, địa chỉ và việc mua bán cũng chỉ mua bán miệng, không làm thủ tục sang tên. 

Xét thấy cơ quan điều tra chưa xác định rõ chủ sở hữu hiện nay nên cần giao lại cho 

cơ quan cảnh sát điều tra để thực hiện thủ tục thông báo tìm kiếm chủ sở hữu để xử lý 

theo quy định của pháp luật. 

 

Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa, bị hại và người đại diện hợp pháp của bị 

hại có đơn xin vắng mặt nên tách ra để giải quyết thành vụ án dân sự khác khi có đơn 

yêu cầu. 

 

Về án phí:  Bị cáo Đoàn Kim C phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Tuyên bố: Bị cáo Đoàn Kim C phạm tội “ Dâm ô đối với trẻ em”. 

Áp dụng khoản 1 Điều 116; điểm p khoản 1, 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự đối với bị 

cáo Đoàn Kim C. 

Xử phạt: Bị cáo Đoàn Kim C 09 (chín) tháng tù. Thời gian tù tính từ ngày bắt giam 

thi hành án nhưng được trừ thời gian đã bị tạm giữ từ 16/11/2017 đến ngày 25/11/2017. 

Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa, bị hại và người đại diện hợp pháp của bị 

hại có đơn xin vắng mặt nên Tòa tách ra để giải quyết thành vụ án dân sự khác khi có 

đơn yêu cầu. 

 

Về vật chứng: Giao lại cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Nha 

Trang  01 ( Một) xe máy Dăm biển số 52L9 -4398 để thực hiện thủ tục thông báo tìm 

kiếm chủ sở hữu trên phương tiện thông tin đại chúng và xử lý theo quy định của pháp 

luật (theo biên bản giao nhận vật chứng lập ngày 11/1/2018 giữa Cơ quan cảnh sát 

điều tra công an thành phố Nha Trang  với Cơ quan Chi cục thi hành án dân sự Thành 

phố Nha Trang). 

Về án phí:  Bị cáo Đoàn Kim C phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm. 
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Quyền kháng cáo: Bị cáo có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án hình 

sự sơ thẩm trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại, đại diện hợp pháp của bị hại 

vắng mặt được quyền kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

nhận được bản sao bản án hoặc kể từ ngày niêm yết bản án để đề nghị Tòa án nhân dân 

tỉnh Khánh Hòa xét xử lại theo trình tự phúc thẩm. 

 

Nơi nhận:                
- Bị cáo;  

- Người tham gia tố tụng khác; 

- Toà án nhân dân Tỉnh Khánh Hoà; 

- VKSND Tp.Nha Trang; 

- Công an Tp.Nha Trang; 

- Chi cục THADS Tp.Nha Trang; 

- Sở tư pháp Khánh Hòa; 

- Lưu hồ sơ, án văn;  

 

                            

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
(Đã Ký) 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Bích Thủy 

 


